
Ống Cây/bó TL GIÁ Hộp Cây/bó TL GIÁ Vuông Cây/bó TL GIÁ

21 x 11 127 2.96 58 1326 x 10 98 3.15 60 □ 14 x 12 100 2.47 47

21 x 14 127 3.7 72 1326 x 11 98 3.43 66 □ 16 x 12 100 2.89 55

27 x 11 127 3.76 73 1326 x 12 98 3.69 71 □ 20 x 10 100 3.21 61

27 x 14 127 4.69 92 2040 x 12 98 5.8 111 □ 20 x 12 100 3.78 72

34 x 11 91 4.68 91 2040 x 14 98 6.59 128 □ 25 x 10 100 4.15 79

34 x 14 91 6.05 118 2550 x 10 50 6.33 121 □ 25 x 12 100 4.78 91

42 x 14 61 7.57 148 2550 x 11 50 6.96 133 □ 25 x 14 100 6.8 130

49 x 11 61 7.25 141 2550 x 12 50 7.24 138 □ 30 x 12 100 5.77 110

49 x 13 61 8.51 166 2550 x 14 50 8.62 165 □ 30 x 14 100 6.74 129

49 x 14 61 8.85 173 3060 x 11 50 8.2 157 □ 40 x 14 49 9 172

49 x 18 61 12.1 236 3060 x 12 50 8.77 168 □ 75 x 14 25 17.32 331

76 x 14 37 13.84 270 3060 x 14 50 10.3 197 □ 100 x 14 16 23.57 450

90 x 14 19 16.32 318 3060 x 18 50 12.92 247 □ 100 x 1.8 16 30.13 575

90 x 18 19 21.16 413 4080 x 12 50 11.88 229

4080 x14 50 13.81 264

4080 x18 50 17.8 340

50100 x 12 32 14.91 285

50100 x 14 32 17.5 334

50100 x 18 32 22.44 429

CTY TNHH MTV TÂN THÀNH CAI LẬY

Chuyên doanh:  Thanh nhôm cao cấp, INOX Tấm, Cuộn, Láp, Ống, Sắt V đa năng & Phụ kiện các loại

 Đc:  Khu phố 3 –  Phường Thanh Hoà –  T. Đồng Tháp

 ĐT: 02733 820 789 – 3 919 400 - 0938 777 895(Kiều) 

 BẢNG GIÁ SẮT CƯỜNG PHÁT
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